
 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC _________ 

Số:              /QLD-MP 
V/v triển khai thí điểm phần 

mềm dịch vụ công Đơn hàng 

nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, 

kiểm nghiệm (TT-106) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

  
 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm (danh sách kèm theo) 

                     (sau đây gọi chung là Đơn vị) 

 

Với mục đích tăng cường cải cách thủ tục hành chính đồng thời tạo thuận 

lợi cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, 

kiểm nghiệm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 

của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược đã tiến hành xây 

dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục này. 

Đến thời điểm hiện tại, phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục 

Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm (TT-106) đã 

hoàn thiện và được tích hợp trên trang chủ về dịch vụ công của Cục Quản lý Dược 

(http://dichvucong.dav.gov.vn), trong đó có kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng 

để các đơn vị thực hiện. 

Cục Quản lý Dược thông báo đến các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu mỹ 

phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và triển 

khai sử dụng phần mềm dịch vụ công TT-106 nêu trên. 

Trong quá trình triển khai tác nghiệp, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 

ý kiến đóng góp, đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Quản lý Dược (TS. Nguyễn Ngọc 

Anh hoặc DS. Nguyễn Thị Mai Hương, SĐT: 024-37366674, email: 

huongntm.qld@moh.gov.vn) hoặc đơn vị xây dựng phần mềm Viettel (KS. Đỗ 

Thị Thảo, SĐT: 0336248365) để được trao đổi, giải đáp. 

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Website Cục QLD (để đăng tải); 

- Lưu: VT, MP(MH). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Mạnh Hùng 

 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH MỸ PHẨM 

(Kèm theo Công văn số              /QLD-MP ngày      tháng     năm 2025 

của Cục Quản lý Dược) 
 

 

STT Đơn vị Địa chỉ 

1 Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây 

10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

2 Công ty cổ phần Elemento Việt 

Nam 

Số 12 đường Phùng Khoang 2, Trung Văn, Từ 

Liêm, Hà Nội 

3 Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược mỹ phẩm SJK 

Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội 

4 Công ty TNHH dược phẩm Fusi Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

5 Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

6 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt 

Nam 

192 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

7 Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Thăng Long 

Tổ 61, Khu công nghiệp Nguyên Khê, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

8 Công ty TNHH thực mỹ phẩm 

Myina 

Số 1, dãy B6, ngõ 2, đường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

9 Công ty TNHH Y dược Tâm 

Hằng 

Nhà A, chung cư An Lạc, ngõ 67 Phùng Khoang, 

Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

10 Công ty cổ phần dược phẩm Phú 

Tín 
Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

11 Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Viheco 

Khu xử lý Lún Nghiêng, khu CN Quang Minh mở 

rộng, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 

12 Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh 

56 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

13 Công ty TNHH Rosa Valley 

Việt Nam 

Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

14 Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi Thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

15 Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thành 

Số 158, đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

16 Công ty cổ phần Traphaco Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

17 Công ty TNHH Đông Nam 

Dược Bảo Long 

84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

18 Công ty TNHH Terrapharm 

Việt Nam 

Tầng 3-4, Lô 17, LePARC Gamuda City, Km1.5 

Pháp Vân, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

19 Công ty cổ phần công nghệ 

muối biển 

67 ngõ 51 phố Tương Mai, Phường Giáp Bát, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 
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20 Công ty TNHH thương mại 

Dược phẩm Trang Ly 

số 5 ngõ 14 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 

21 Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp 

L3D tòa nhà Sun Grand City, 69B Thụy Khê, Tây 

Hồ, Hà Nội 

22 Công ty cổ phần dược API Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

23 Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Nam Khang 

R1.10 The Eden Rose, Ngõ 908 Đường Kim Giang, 

Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội 

24 Công ty TNHH công nghệ cao 

Đông Nam Dược Bát Phúc 

Lô CN3.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, 

xã Phùng Xá, huyện thạch Thất, thành phố Hà Nội 

25 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

Green Star 

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

26 Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Lan Hương 

Số 38 ngách 210/41 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

27 Công ty cổ phần Y dược Phong 

Phú 

Số 55 khu Chợ, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

28 Công ty cổ phần y dược Trương 

Trọng Cảnh 

Lô 8, cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quang 

Trung, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

29 Công ty cổ phần sản xuất mỹ 

phẩm Thuần Việt 

Tòa nhà Richland, 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

30 Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Hương Mộc 

Tầng 4 tòa Mỹ Đình Plaza 2, số 2 Nguyễn Hoàng, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

31 Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Butter-C 

Số 6 ngõ 120 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội 

32 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

Kosna Việt Nam 

Cụm CN Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 

33 Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quốc tế Sayobe 

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

34 Công ty TNHH Medistar Việt 

Nam 

11 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

35 Công ty cổ phần dược phẩm 

công nghệ cao Abipha 

Số 5 Liền kề 15 khu Đô thị Văn Phú, Phường Phú 

La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

36 Công ty TNHH KaKa Việt Nam Tầng 6, số 89B Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn 

Thụ, quận Hoàng Mai, HN 

37 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

CVI 

Tầng 5, tòa nhà Comatce, số 61 Ngụy Như Kon 

Tum, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 

38 Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ B-Cos Group 

Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố 

Hà Nội 

39 Công ty TNHH quốc tế Napro Kho 106 cửa A&B, lô CN5 cụm CN Quất Động mở 

rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành 

phố Hà Nội 

40 Công ty TNHH mỹ phẩm SHC Tòa nhà H10, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân 

Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 
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41 Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Huy Hoàn 

Xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội 

42 Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo 

An Việt Nam 

LK33 khu Athena Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

43 Cơ sở Sản xuất Mỹ phẩm Lana 212 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp 

HCM 

44 Công ty Cổ phần Sanofi Việt 

Nam 

10 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, HCM 

45 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LIÊN THÀNH 

PHÁT 

D19/31 Hương lộ 80, ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, TP.HCM 

46 Công ty TNHH DuocVilas 154A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM 

47 Chi nhánh Công ty TNHH 

Hanacos Vietnam 

Lô 35, Đường Trung Tâm, 

Khu Công Nghiệp Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, HCM 

48 Công ty TNHH MTV Thế Giới 

Mỹ Phẩm Hoàn Vũ 

231 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, TP.HCM 

49 Chi nhánh Công ty TNHH F.C Tầng 1 Sài Gòn Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7, HCM 

50 Chi nhánh Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất Hương 

Liệu Thanh Xuân 

50/47A Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, 

TP.HCM 

51 Chi nhánh DNTN Sản xuất hóa 

mỹ phẩm Gam Ma 

Tổ 1, ấp Phú Hiệp, Huyện Củ Chi, TP.HCM 

52 Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mira 

8 Đường TTN7, Khu phố 5, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, TP.HCM 

53 Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Dược liệu Pharmedic 

367 Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, HCM 

54 Công ty TNHH Dược phẩm 

Thiên Khánh 

Lô D5A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Lê Minh 

Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

55 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Kella 

1298 Quang Trung, P.14. Q.Gò Vấp 

56 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Xuất nhập khẩu mỹ 

phẩm Lê Trần 

887/4 Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 2, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM 

57 Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thương mại Thiết Bị Y tế Vĩnh 

Phúc- Xưởng sản xuất 

43/13F Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, TP.HCM 

58 Công ty TNHH Một thành viên 

Sản xuất và Thương mại Nhật 

Việt 

222 Đường hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, HCM 

59 Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Phương Nghi - Xưởng 

Sản xuất 

10 đường D2 khu dân cư Hà Đô, Q12 

60 Công ty TNHH Thương mại - 

Sản xuất Thanh Nga 

35 đường 17B phường Bình Trị Đông B, Q Bình 

Tân 
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61 Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH Hóa Mỹ phẩm Chi Chi 

240/13/18E Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 

6, TP.HCM 

62 Chi nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên Sản xuất và Thương 

mại Mỹ phẩm Đăng Dương 

Lô 9A đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở 

Rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

63 Công ty Cổ phần Nam Đô 117 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 5, TP.HCM 

64 Xưởng sản xuất - Công ty 

TNHH Swan Cosmetics 

72/12 đường Bàu Giã, ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, TP.HCM 

65 Địa điểm kinh doanh 2 Công ty 

TNHH Mỹ phẩm Hoàng Anh 

137/44 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, 

TP.HCM 

66 Chi nhánh Công ty TNHH The 

Sun Cosmetics 

88 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp 

67 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Quốc Phong 

27/4A Đường số 12, Khu phố 4, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, TP.HCM 

68 Công ty TNHH Sản xuất thương 

mại Dulka 

246 Nguyễn Kim Cương, Xã Tân Thạnh Đông, 

Huyện Củ Chi, TP.HCM 

69 Công ty TNHH Vạn Xuân 

FMCG Investment 

110 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6 

70 Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Nhật Hàn 

Số 366/11 Lê Văn Quới, Khu phố 11, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM 

71 Công ty TNHH Liên Doanh 

STELLAPHARM 

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân 

Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 

72 Công ty Cổ phần Univcleaner 198 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 

73 Công Ty Cổ phần Bột Giặt Lix Số 3 đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, 

Tp.Thủ Đức, TP.HCM 

74 Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Tinh Dầu HATHOR 

373/1/1 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP 

HCM 

75 Công ty Cổ phần Dược & Mỹ 

phẩm Gia Phú 

lô 30 D2 khu công nghiệp Tân Tạo 

76 Công ty cổ phần dược Kim 

Bảng 

Số 17, Ngõ 14/99 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 

77 Công ty TNHH Sản phẩm thiên 

nhiên Adeva Naturals 

259C Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

78 Công ty TNHH Đông Nam 

Dược Bảo Linh 

Lô 32 Khu Công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

79 Công ty TNHH sản xuất 

Thương mại XNK D & T 

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

80 Phấn nụ gia truyền Bà Tùng 34 Tô Hiến Thành, P.Gia Hội, TP Huế 

81 Công Ty TNHH MTV sản xuất 

mỹ phẩm Tân Thập 

97/29, đường Trưng Nữ Vương, khóm Châu Quới 

3, phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh 

An Giang 

82 Chi nhánh Công ty CPDP OPC 

tại Bình Dương 

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TPHCM 

83 Công ty TNHH DP Việt Phúc 155A Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ 
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84 Cty TNHH DP Phương Nam 300C Nguyễn Thông, P. An Thới, Q. Bình Thủy, 

Cần Thơ 

85 Cty CP Dược Hậu Giang 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ 

86 Cty TNHH MTV SX Ngọc Phú 

Quý 

715/7 Khu vực 1, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, Cần 

Thơ 

87 CT TNHH Mỹ phẩm LG Vina Khu CN Nhơn Trạch 2, Thị trấn Hiệp Phước, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 

88 Chi nhánh 01- Công ty TNHH 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Ngô Thanh Phú 

Số 1, đường 19A, KCN Biên Hòa 2, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

89 Công ty TNHH AVCO Việt 

Nam 

Đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã 

Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

90 Công ty TNHH Fumakilla Việt 

Nam 

Số 07, đường 15A, KCN Biên hòa 2, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

91 Công ty TNHH MTV SX TM 

XNK Mỹ Phẩm Việt Pháp 

Successful. 

Số 108 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, TP. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

92 Công ty TNHH MTV SX TM 

MP Sắc Tiên Today. 

Số 110A, Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

93 Công ty TNHH SBC dược mỹ 

phẩm Pharmaci Việt Nam. 

Số 311/8, KP 5B, Phường Tân Biên, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

94 Công ty TNHH Sản xuất thương 

mại Tín Quang 
Lô Q2, đường số 7, khu công nghiệp Hải Sơn mở 

rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, 

Tỉnh Long An, Việt Nam 

95 Công ty Cổ phần OCM Việt 

Nam 

Lô A222 - A223, Đường số 3, Khu công nghiệp 

Thái Hòa, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện 

Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam 

96 Chi nhánh Công ty TNHH sản 

xuất thương mại dịch vụ My 

Ngọc - Xưởng sản xuất mỹ 

phẩm 

252/1 Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức 

Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam 

97 Chi nhánh Công ty TNHH 

Gemari 
58 Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, 

Tỉnh Long An, Việt Nam 

98 Công ty TNHH Ifree Beauty Lô 9A, Đường số 15, Khu công nghiệp Tân Đức, 

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, 

Việt Nam 

99 Công ty Cổ phần TVR Đường D1, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam 

100 Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Trị Liệu 

12/6 Trương Định Q3, TP.HCM 

101 Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại Xuất nhập khẩu 

Miyoung Cosmetics 

K15, khu B, đường CN5, khu xưởng Kizuna 3,  

thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
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102 Công ty TNHH Sản xuất Mỹ 

phẩm Đông Dược Viogia - Chi 

nhánh Long An 

150/1B Ấp Tam Đông,  

Tạ Thới Tam Thôn Hooc Môn, TP.HCM 

103 Công ty Cổ phần phát triển thực 

mỹ phẩm Vfarm 

Số 4-5, lô 7, chung cư Giao Long, ấp Quới Thạnh 

Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre 

104 Công ty TNHH dược phẩm - 

dược liệu OPODIS 

Lô 78, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, 

phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

105 Công ty TNHH nhà máy sản 

xuất Victory Hoa Việt 

14 đường số 23, phường 10, quận 6, TP.HCM 

106 NHÀ MÁY SẢN XUẤT - 

CÔNG TY TNHH MTV HÓA 

MỸ PHẨM HỒNG HUỆ 

Tổ 8, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

107 XƯỞNG SẢN XUẤT – CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NGUYÊN LIỆU XANH 

THỦY TÙNG 

Số 60, tổ 21, ấp Đông lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

108 Cơ sở Nam Giao Số 541C3, khu phố 1, phường Phú Khương, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

109 Công ty TNHH Coconut 

Cosmetic Bến Tre 

229B, Ấp Tân Huề Đông, Xã Tân Thạch, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh Bến Tre 

110 Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại Phương Đông 

Lô A1, A2, A3, A4 - KCN Giao Long - Xã An 

Phước - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre 

111 Chi nhánh Công ty cổ phần 

Dược phẩm Quận 9 

50/4 Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, 

Tp Hồ Chí Minh 

112 Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Khang Minh 

Số 70 Nơ Trang Lơng, Phường Thống Nhất, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

113 Công ty TNHH quốc tế Thanh 

Nghị 

Xã Ea Tul, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt 

Nam 

114 Cơ sở sản xuất Cỏ Lành Số 9A Đường 50, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

115 Công ty TNHH Y học bản địa 

Việt Nam-Chi nhánh Hà Giang 

Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam-Chi nhánh 

Hà Giang. Bưu điện Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su 

Phì, Tỉnh Hà Giang.  

116 Hợp tác xã cộng đồng Nặm 

Đăm 

Hợp tác xã cộng đồng Nặm Đăm, THÔN NẶM 

ĐĂM, XÃ QUẢN BẠ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH 

HÀ GIANG 

117 Công ty CPDP quốc tế Việt 

Nam - Anh Quốc - Trường Đại 

Hưng 

Liền Kề 16 - 19 Khu đô thị mới An Hưng, P. La 

Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

118 Công ty CPDP Essen-Đức Khu Công Nghiệp Bờ Trái Sông Đà, Phường Hữu 

Nghị, Hòa Bình 

119 Công ty cổ phần Bigfa 231 P. Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 
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120 Công ty Cổ phần Thavon 210 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, 

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

121 Công ty cổ phần thuốc Nam 

Việt 

Thôn Đồn Vang, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, 

Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 

122 Công ty TNHH MTV Traphaco 

Sapa 

Lô F5 khu công nghiệp Đông Phố Mới, Phường Lào 

Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

123 Công ty TNHH dược Phương 

Đông 

TS509, TBĐ 01, cụm CN Hạp Lĩnh, P.Hạp Lĩnh, 

TP.Bắc Ninh 

124 Công ty TNHH Thương mại Hà 

Duy Minh 

Xóm 3, Xã Lam Sơn, H. Đô Lương,  

Nghệ An 

125 Công ty cổ phần đầu tư và sản 

xuất ATC 

xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 

126 Công ty cổ phần dược phẩm và 

đầu tư HDT 

Số 1, liền kề 7, KĐT Vinh Tân, phường Vinh Tân, 

thành phố Vinh, Nghệ An 

127 Hợp tác xã Sinh Dược Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình 

128 Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn Thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh 

Bình 

129 Công ty TNHH tinh dầu thiên 

nhiên Huyền Thoại 

25/5 Âu Cơ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

130 Công ty CP NNK TM Dịch vụ 

và sản xuất hóa mỹ phẩm Ban 

Mai- Sunrise 

07 Lai Thành-P.Đông Hải-TP.Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

131 Chi nhánh Công ty TNHH Sản 

xuất- Thương mại Mỹ Nguyên 

720/30 Đường Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh. 

132 Công ty TNHH sản xuất Y học 

cổ truyền và Đông dược Thế 

Gia 

Tổ dân phố Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là thị trấn Sơn Thịnh) 

133 Công ty TNHH Chế biến sản 

phẩm dừa Cửu Long 
Số 15B, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

134 Công ty TNHH BRV 

Healthcare 

Văn phòng công ty cổ phẩm dược phẩm Reliv 

94/96 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận Thủ Đức, TPHCM 

135 Công ty Cổ phần Dược phẩm 

GIA NGUYỄN 

Đường YP6, Xa Đông Phong, Huyên Yên Phong, 

Bắc Ninh 

136 Công ty Cổ phần sinh học 

BIOPRO 

Khu Công nghiệp Quế  

Võ, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 

137 Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bắc Ninh 

Khu Công nghiệp Quế  

Võ, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 

138 CTCP dược phẩm quốc tế 

Dolexphar 

lô C-2, KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

139 CTCP Dược Vật tư y tế Hải 

Dương 

số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

140 Công ty TNHH Komlife Việt 

Nam 

Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 

141 Công ty Cổ phần Dược Danapha 

Nanosome 

253 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
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142 Công ty Cổ phần Dược - TBYT 

Đà Nẵng 

Số 33, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 

143 Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương 3 

115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

144 Công ty cổ phần Rượu Làng 

Chuồn 

79 Nguyễn chí diểu - Tp Huế 

145 Công ty TNHH liên doanh 

HASAN-DERMAPHARM 

Lô B, đường số 2, KCN Đồng An, TX Thuận An, 

Bình Dương 

146 Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo 

Sâm 

Chợ Mễ, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên 

147 Chi nhánh tại Mỹ Hào - Công ty 

cổ phần nông nghiệp hữu cơ 

Tuệ Viên 

 

Khu ươm tạo công nghệ, KM 20+650, Quốc lộ 5, 

TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên  

148 Công ty TNHH Rohto-

Mentholatum 

Số 16, đường số 5, KCN Việt Nam – Singapore, TX 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

149 Công ty TNHH Mỹ phẩm Tóc 

Xinh 

Lô J0 KCN Việt Hương, phường Thuận Giao, TX 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

150 Công ty TNHH Naris 

Cosmetics Việt Nam. 

Lô số 18-4, 18-5, Đường số 3B, KCN Singapore 

Ascendas – Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

151 Công ty TNHH WIPRO 

CONSUMER CARE Việt Nam 

số 7 VSIP, Đường số 4, KCN VN-Singapore, 

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

152 Công ty TNHH Newlane 

Cosmetics 

Số 22 VsipII Đường số 1, KCN Vsip II KLH CN-

DV-ĐT BD, phường Hòa Phú, TX TDM, tỉnh Bình 

Dương 

153 Công ty cổ phần Marico South 

East Asia 

Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần, TX Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương 

154 Công ty TNHH Đào tạo SX TM 

Lyona Beauty & Cosmetics 

số 60/2, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TP 

Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

155 Công ty TNHH Bio 

International 

70, ĐL Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore, TX 

Thuận An 

156 Công ty TNHH Modern Cass 

International Cosmetics (VN) 

số 31 Vsip II, đường số 4, KCN Việt Nam-

Singapore II, KLH CN-DV-ĐT Bình Dương, p. 

Hòa Phú, Tp. TDM, tỉnh Bình Dương 

157 Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm 

Quốc tế 

Lô B, Đường số 2A, KCN Đồng An, Phường Bình 

Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

158 Chi nhánh Công ty TNHH Hóa 

mỹ phẩm Xuân Lan 727  

Số 19/3 đường VP 23, khu phố Trung, phường Vĩnh 

Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

159 Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPC tại Bình 

Dương- Nhà máy dược phẩm 

OPC 

số 09/ĐX 04-TH Tổ 7 Ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh 

Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 

160 Công ty TNHH Thương mại 

Sản xuất Mỹ phẩm Thu Thủy.  

Thửa đất số 284, Tờ bản đồ 66, Khu phố Tây, 

Phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, Bình Dương. 
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161 Chi nhánh Công ty TNHH 

Thương Mại – Dịch vụ Vẻ Đẹp 

Phương Nam.  

Thửa đất số 654, Tờ bản đồ 11, tổ 54, Khu phố 6, 

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

162 Chi nhánh Công ty cổ phần 

Dược phẩm Trung Ương 

Vidipha Bình Dương 

Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp,Thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

163 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC MỸ PHẨM 

HOMI 

Số 3/99G -Thửa đất số 1082, tờ bản đồ số 4, khu phố 

Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

164 Công ty TNHH Leaders 

Cosmetics Việt Nam 

Đường Đ1 KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

165 Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột 

giặt Lix tại Bình Dương 

4-6,A-12, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, 

Tp.TDM, tỉnh BD 

166 Công ty TNHH Sunpac Bình Phước B, Bình Chuẩn, TX Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

167 Công ty TNHH Quả Táo Vàng -

Chi nhánh 1 

269B Khu phố Hưng Thọ, Đường Cầu Tàu, phường 

Hưng Định, TX Thuận An, tỉnh BD 

168 Công ty TNHH Thương mại và 

Sản xuất Mỹ phẩm Đắc Kỷ. 

80/8c, đường Hai Bà Trưng, khu phố Đông Tác, 

phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

169 CÔNG TY TNHH IRIS 

SYNTHELABO 

4/50 Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

170 Công ty TNHH LIÊN DOANH 

HASAN-DERMAPHARM. 

Lô B, Đường số 2, Khu công nghiệp Đồng An, 

Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

171 Công ty TNHH Mỹ phẩm 

Trường Phúc 

Thửa 1497, Tờ bản đồ số 132, Khu phố 1B, Phường 

An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

172 CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH VICO TẠI BÌNH 

DƯƠNG 

Số 19 VSIP II-A, Đường số 26, Khu công nghiệp 

Việt Nam-Singapore, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

173 Công ty TNHH GREEN 

CROSS Việt Nam 

Số 28 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam-

Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

174 Nhà máy sản xuất Mỹ phẩm- chi 

nhánh Công ty TNHH Đầu tư 

Sản xuất & Xuất nhập khẩu 

KANNA COSMETICS 

Lô D, Đường số 2, Khu Công nghiệp Bình Đường, 

Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

175 Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông 

Á 

Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường 

Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

176 Công ty TNHH  Dược phẩm 

FITOPHARMA 

26Bis/1 Khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, Thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

177 Nhà máy 2 - Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Quốc tế Thăng 

Long 

Lô 7-1, Protrade International Tech Park, xã An 

Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
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178 Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Boston Việt Nam 

Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam 

Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. 

179 Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trường Thọ Bình Dương 

Số 10-VSIP II-A, đường số 26 KCN VSIP II-A, 

phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

180 Công ty Cổ phần Dược ENLIE Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, 

phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

181 Công ty TNHH HM-STORE 563/8 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình 

Đường 4, phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

182 Chi nhánh 2-Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất Trang 

thiết bị y tế Cửu Long 

Số 110, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, 

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

183 Công ty TNHH TM-DV- Sản 

xuất Mỹ phẩm Hiếu An Phát 

Số 5/41B, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

184 Công ty TNHH Tombow Việt 

Nam 

Số 21, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – 

Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 

An, Tỉnh Bình dương, Việt Nam 

185 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- 

XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG 

TY TNHH SX TM DV XUẤT 

NHẬP KHẨU HÓA MỸ 

PHẨM FLORENCE 

COSMETICS. 

49/3, Đường Bình Chuẩn 39, Khu phố Bình Phước 

B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam 

186 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

SÁNG TẠO TỰ NHIÊN - 

CREATIVE NATURE GROUP 

COMPANY LIMITED 

Số 110 Đường Từ Hoa, phường Quảng An, quận 

Tây Hồ, Hà Nội  

187 Công ty TNHH Phân Phối Phát 

Việt 

P501, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ 

dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

188 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI MESA 

Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI AN THỊNH PHÁT 

102 phố Linh Lang, Phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

190 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

ĐÀI LINH 

23/74 phố An Trạch, phường Cát Linh, quận Đống 

Đa, Hà Nội  

191 CÔNG TY TNHH Ý TƯỞNG 

TOÀN CẦU 

Số 133, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

192 CÔNG TY TNHH SAO MẶT 

TRỜI VIỆT NAM 

Số nhà 20, ngõ Chùa Đồng Bàn, phố Sa Đôi, 

phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

193 Công ty TNHH sáng tạo phong 

cách sống - LIFE STYLE 

CREATION Co., Ltd 

Số 110 Đường Từ Hoa, phường Quảng An, quận 

Tây Hồ, Hà Nội  
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194 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH 

ĐẠT 

Chung cư 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà 

Nội (đối diện Bệnh viện Đống Đa) 

195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM 3C 

Số 144 Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, 

Hà Nội 

196 Công ty TNHH Mỹ phẩm số 3 

Việt Nam - VIETNAM Nuber 

Three Co., LTD 

Số 110 Đường Từ Hoa, phường Quảng An, quận 

Tây Hồ, Hà Nội  

197 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG 

XANH 

Tầng 7, số 352 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

198 Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại Việt An Phú  

Tầng 4, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1/9A, khu 

đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

199 Công ty TNHH LANMAY Số 16 ngách 4A/2 phố Đặng Văn Ngữ, Phường 

Phương Liên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội. 

200 CÔNG TY TNHH XUÂN THÌ Nhà A46-TT3 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc 

La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

201 Công ty Cổ phần Liên Kết Hoàn 

Hảo 

Số 53, Ngõ 514, Đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

202 Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Vẻ 

Đẹp Việt 

Tầng 2, 80B Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội 

203 Công ty TNHH Giải Pháp và 

Công Nghệ Diệp Anh 

Số 14- A26, Ngõ 367, đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội 

204 CÔNG TY TNHH HAPPY 

L&B VIỆT NAM 

Lô A17, ngách 3/10 ngõ 3 Đường Liên Cơ, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

205 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO 

VẺ ĐẸP TOÀN CẦU 

Số 9N3 ngõ 89 đường Lạc Long Quân, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

206 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

VIỆT Ý NCL 

883 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà 

Nội 

207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THANH LAN 

Số 9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

208 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MINH KHƯƠNG 

3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1,  Hồ 

Chí Minh 

209 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

CÂY Ô LIU 

165 ĐỖ PHÁP THUẬN, PHƯỜNG AN PHÚ, 

THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH 

210 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

PHƯỚC MỸ 

Lô L17-08, tầng 17, Vincom Center Đồng Khởi, số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ 

Chí Minh 

211 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Gia 

Nguyễn 

5A Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, Hồ Chí 

Minh 

212 CÔNG TY TNHH PERFECT 

GLOBAL (VIỆT NAM) 

104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí 

Minh 
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213 CÔNG TY TNHH TRADE 

WIND GMD 

3E/9 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

214 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ AESTHETIC AND 

HEALTH 

TẦNG 9, PHÒNG 9.6B, TÒA NHÀ ETOWN, SỐ 

364 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN 

BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  MINH 

215 CÔNG TY TNHH LUXASIA 

VIỆT NAM 

L17-08, tầng 17, Vincom Center Đồng Khởi, số 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

216 Công ty TNHH NLINK Việt 

Nam 

55A3 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

217 CÔNG TY TNHH MITRA 

ADIPERKASA VIỆT NAM 

Tầng 4A, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh. 

218 Công ty TNHH đầu tư xuất nhập 

khẩu Tín Việt  

76 Đường số 7, khu phố 5, phường An Phú, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

219 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU UYÊN PHƯƠNG 

199 Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận, 

Hồ Chí Minh 

220 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HELIOS 

Văn phòng B.6.02, Tòa tháp B, Tầng 6, Tòa nhà 

Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, 

Quận 4,  Hồ Chí Minh 

221 CÔNG TY TNHH MILBON 

VIỆT NAM 

Tầng 7, tòa nhà Sài Gòn View, số 117 đường 

Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, 

Hồ Chí Minh 

222 CÔNG TY TNHH GREEN 

TEA COSMETIC 

103/14 đường Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh 

223 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Aria 

Việt Nam 

CTy TNHH SILK Việt Nam, lô 101, đường 3B khu 

công Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

224 CÔNG TY TNHH NEWLAND 

ALOE VINA 

Tòa nhà Golden King, Căn hộ văn phòng G2 tầng 7 

mã căn (7.15), số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 

225 CÔNG TY TNHH LAVA 

COSMETIC 

156/42 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Q. 

Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh  

226 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM IRIS 

Số 53/9 Đường số 12 Khu phố 2 Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức 

227 Công ty TNHH Quốc tế Rossa 

Pharma 

35/9B Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

228 CÔNG TY TNHH PRIMA 

BUANA PERKASA VIỆT 

NAM 

Tầng 4A, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

229 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN PHÚ THÁI 

44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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230 CÔNG TY TNHH Z 

REVOLUTION 

Số 49 Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng 

Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

231 CÔNG TY CỔ PHẦN HOA 

SEN VIỆT 

196A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo điền, quận 2, 

TP.HCM 

232 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LÔ HỘI 

193/11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, 

Q.3,TP.HCM 

233 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM IN NO PHA 

135/17/13-135/17/15 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

234 CÔNG TY TNHH ANGEL 

BEAUTY 

138-140 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

235 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN 

ẤN 

41 đường số 18, khu phố Mỹ Văn 2, Phường Tân 

Phú, Quận 7, TP.HCM 

236 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ 

PHẨM HỒNG XINH 

21 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

237 CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU KUMGANG 

STAR.  

Số 40, Ngõ 24 phố Phan Văn Trường, Phường Dịch 

Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

238 Công ty TNHH Colgate-

Palmolive (Việt Nam) 

37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh. Tòa nhà Saigon Trade Center, tầng 

13.  

239 Công Ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Nguyễn Bá 

10-12 Trung Lang. P12. Q Tân Bình. TpHCM 

240 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT 

NAM 

Lô A12, Khu công nghiệp Long Bình (Amata), 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

241 Công ty TNHH Quốc tế 

Unilever Việt Nam 

Văn phòng Unilever tại Hà Nội - Tầng 15, IPH 241 

Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

242 Công ty Cổ phần Marico South 

East Asia 

Văn phòng R&D – Trường Đại Học Hutech, block 

A lầu 6, số 475A Điện Biên Phủ P25, Q. Bình 

Thạnh, TP.HCM 

243 Công ty TNHH Beiersdorf Việt 

Nam 

Tầng 18, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 

244 Công ty TNHH L'oreal Việt 

Nam 

Tầng 10, tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, HBT, Hà 

nội 

245 Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Shiseido Việt Nam 

Lầu 27, Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, 

P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM. 

246 Công ty TNHH Hayat Kimya 

Việt Nam 

Tầng 16, Tòa nhà Viettel Complex Tower A2, số 

285 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, T.p HCM 

247 Công ty TNHH ORIFLAME 

VIỆT NAM 

100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

248 Công ty TNHH Mead Johnson 

Nutrition (Việt Nam) 

Lầu 4, 235 Đồng Khởi, p Bến Nghé, Quận 1, T.p 

HCM 
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249 Công ty  TNHH 

AMOREPACIFIC Việt Nam 

Lầu 4A Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

250 Công ty JNTL Consumer 

Health Việt Nam (thuộc Công ty 

TNHH Johnson&Johnson Việt 

Nam) 

Lầu 25, Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, phường 

12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

251 Công ty TNHH Procter & 

Gamble Việt Nam 

Mplaza, 39 Lê Duẫn, phường Bến Nghé, Q1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

252 Công ty TNHH Rohto-

Mentholatum (Việt Nam) 

16 VSIP, đường số 5, KCN Việt Nam -Singapore, 

phường Bình Hòa,tp Thuận An, Bình Dương 

253 Công ty TNHH MTV 

HERBALIFE Việt Nam 

Số 26, Đường Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

254 CÔNG TY TNHH NU SKIN 

ENTERPRISES VIỆT NAM 

Công ty Nu Skin Enterprises Việt Nam; Tầng 7, 

Tòa Nhà Hanoi Centerpoint, 27 Lê Văn Lương - P. 

Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 

255 CÔNG TY TNHH L BEAUTY 

VIỆT NAM 

Lô L17-08A, tầng 17, Vincom Center Đồng Khởi, 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

256 CÔNG TY TNHH 

MINTHACARE 

tầng 5 toà nhà B&L, 119 Ung Văn Khiêm, phường 

25, quận Bình Thạnh, TpHCM 

257 CÔNG TY TNHH AMWAY 

VIỆT NAM       

Amway Center, 410 BCD Nguyễn Thị Minh Khai, 

P5, Q3, Tp. HCM 

258 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT 

NAM 

Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-

Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

259 Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Sang 

11/9 NGÔ QUANG HUY, P. THẢO ĐIỀN, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. 

260 CÔNG TY CỔ PHẦN 

TENAMYD COSMETIC 

108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

261 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TEDIS - VIỆT HÀ 

Lô F.2B, Đường số 2, Khu công nghiệp Long Hậu, 

xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

262 Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc tế Abipha 

Số 5 Liền kề 15 khu Đô thị Văn Phú, Phường Phú 

La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

263 Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR 

297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

264 Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển 

Lãm Ses Việt Nam 

Tầng 8 tòa nhà Hà Phan, 17 - 19A Tôn Thất Tùng, 

P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM 
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